Phụ lục 4
	UBND HUYỆN TÂN HỒNG
TRƯỜNG TH TÂN THÀNH A3

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN 
HỌP ĐỀ XUẤT DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

Thời gian họp: Vào lúc 14 giờ, ngày 16 tháng 3 năm 2021
Địa điểm: Hội trường
Tổng số thành viên : 9
Số thành viên  có mặt: 9
1. Ông: Lê Quang Sĩ, Hiệu trưởng
1. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Tổ trưởng Tổ 1- Thư ký
3. Ông Trần Hoài Dương, Tổ trưởng Tổ 2 - Thành viên
4. Ông Dương Văn Tài, Tổ trưởng Tổ 3 – Thành viên
5. Ông Bùi Tấn Nam, Tổ trưởng Tổ 4 – Thành viên
6. Ông Huỳnh Văn Ngoãn,  Tổ trưởng Tổ 5 – Thành viên 
7. Ông Nguyễn Trường Giang, GV dạy Mỹ thuật- Thành viên
8. Ông Dương Thanh Tú, GV môn GDTC
9. Bà Trần Thị Lệ Thu, GV môn GDTC
Thành viên vắng mặt: 0.
Đại biểu được mời (Theo đề nghị của Hiệu trưởng): 9
I. Thảo luận và đánh giá cụ thể danh mục SGK điều chỉnh do các tổ chuyên môn đề xuất.
- Hiệu trưởng thông qua biên bản từng tổ theo Phụ lục 3.
- Thành viên  phân tích danh mục SGK điều chỉnh do các tổ chuyên môn đề xuất.
II. Thảo luận và đánh giá cụ thể từng tiêu chí đối với SGK từng môn học, hoạt động giáo dục
(Ghi rõ ý kiến thảo luận về SGK lần lượt theo từng môn học/hoạt động giáo dục)
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: TIẾNG VIỆT 1
1. Nhóm tác giả: Tác giả: Nguyễn Thị Ly Kha ( Chủ biên)
a) Ưu điểm: Tạo được điều kiện để GV tổ chức dạy học và phát triển các kĩ năng ngôn ngữ cho HS trên cùng một ngữ liệu nguồn; xây dựng các chủ đề với những tên gọi gần gũi, thân thuộc với HS, lấy HS làm trung tâm.Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế : Chưa tìm thấy hạn chế 
1. Nhóm tác giả: Tác giả: Đỗ Quốc Hùng (Tổng chủ biên)
a) Ưu điểm: Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy hạn chế 
3. Nhóm tác giả: Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
a) Ưu điểm : Phù hợp với chương trình GDPT mới.	
b) Hạn chế Chưa tìm thấy hạn chế 	
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: TOÁN 1
1. Nhóm tác giả: Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên)
a) Ưu điểm : Chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất của HS, tăng cường kết nối giữa phụ huynh và HS thông qua hoạt động ở nhà. Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế : Chưa tìm thấy hạn chế 
1. Nhóm tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên) Lê Anh Vinh (chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy hạn chế 
3. Nhóm tác giả: Đỗ Đức Thái  (Tổng chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy hạn chế 
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: ĐẠO ĐỨC 1
1. Nhóm tác giả: Đinh Phương Duy, Trần Thanh Bình, (Đồng chủ biên)
	a) Ưu điểm : Câu hỏi nhẹ nhàng, tình huống thiết thực, hình ảnh sinh động, phù hợp với nhận thức và gần gũi với thực tiễn đời sống của HS lớp 1, giúp HS rèn luyện phẩm chất và phát triển năng lực bản thân.
b) Hạn chế 
1. Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế có một số bài chưa phù hợp với đặc điểm địa phương.
3. Nhóm tác giả: Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế 	
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1
1. Nhóm tác giả: Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên)
a) Ưu điểm : Đảm bảo các tiêu chí. Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy
1. Nhóm tác giả: Vũ  Văn Hùng (Tổng Chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế : Chưa tìm thấy.
3. Nhóm tác giả: Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế 	
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1
1. Nhóm tác giả: Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên)
a) Ưu điểm : Đảm bảo các tiêu chí.Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy
1. Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Quyết, Đặng Ngọc Quang (Đồng Tổng Chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy
3. Nhóm tác giả: Hồ Đắc Sơn ( Tổng Chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: ÂM NHẠC 1
1. Nhóm tác giả:  Hồ Ngọc Khải, ( Tổng Chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế: Chưa tìm thấy
1. Nhóm tác giả: Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (Đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy
3. Nhóm tác giả: Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy	
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: MĨ THUẤT
1. Nhóm tác giả:  Nguyễn Thị Nhung , Nguyễn Xuân Tiên, (Đồng Chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy
1. Nhóm tác giả:  Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê(Đồng tổng Chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy
3. Nhóm tác giả: Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1
1. Nhóm tác giả:  Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (Đồng chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy
1. Nhóm tác giả:  Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (Đồng chủ Chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy
3. Nhóm tác giả:  Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: TIẾNG ANH
1.Nhóm tác giả:  Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy
2. Nhóm tác giả: Trần Cao Bội Ngọc (chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy
3. Nhóm tác giả: Lưu Thị Kim Nhung (chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy
4. Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Quyên (chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy
5. Nhóm tác giả: Nguyễn Quốc Hùng (chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy
6. Nhóm tác giả: Hoàng Tăng Đức (chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy
7. Nhóm tác giả: Nguyễn Thu Hiền ( chủ biên)
a) Ưu điểm Phù hợp với chương trình GDPT mới.
b) Hạn chế Chưa tìm thấy
III.  Hiệu trưởng điều hành điều chỉnh danh mục sách giáo khoa đề xuất về Phòng GD.
Trên cơ sở phân tích và thảo luận, Hiệu trưởng điều hành các thành viên bỏ phiếu kín điều chỉnh SGK lớp 1 năm học 2021-1022 theo quyết định số 176/ QĐ-UBND-HC ngày 10 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp. ( kèm theo Phụ lục 1).
IV. Công khai  kết quả điều chỉnh danh mục sách giáo khoa trước cuộc họp.
- Tổng số thành viên tham gia điều chỉnh: 9
- Kết quả: 
	1. TIẾNG VIỆT
	Tác giả: Bùi mạnh Hùng Nguyễn Thị Ly Kha ( Chủ biên)
	Tác giả:  Đổ Việt Hùng  Hùng (Tổng chủ biên)
	
	Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	Chọn sách Tác giả: Bùi Mạnh Hùng-Nguyễn Thị Ly Kha 
(Chủ biên)
 Kết quả 9/9 đạt 100%

	
	9/9
	0/9
	
	0/9
	

	1. TOÁN
	Tác giả: Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên)
	Tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên)
	
	Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên)
	Chọn sách Tác giả: Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên: Kết quả 9/9 đạt 100%

	
	9/9
	0/9
	
	0/9
	

	3. ĐẠO ĐỨC
	Tác giả: Đinh Phương Duy, Trần Thanh Bình (Đồng chủ biên)
	Tác giả: Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên)
	
	Tác giả: Trần Văn Thắng (Tổng chủ biên ), Ngô Vũ Thu Hằng ( Chủ biên)
	Chọn sách Tác giả: Đinh Phương Duy, Trần Thanh Bình (Đồng chủ biên): Kết quả 9/9 đạt 100%

	
	9/9
	0/9
	
	0/9
	

	4. TỰ NHIÊN
XÃ HỘI
	Tác giả: Đỗ Xuân Hội
(Tổng Chủ biên)
	Tác giả: Nguyễn Văn Hùng (Tổng chủ biên)
	Tác giả: Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Bùi Phương Nga (chủ biên)
	
	Chọn sách : Tác giả: Đỗ Xuân Hội
(Tổng Chủ biên): Kết quả 9/9 đạt 100%

	
	9/9
	0/9
	0/9
	
	

	5. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
	Tác giả: Phạm Thị Lệ Hằng
(Chủ biên)
	Tác giả: Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn
(Đồng tổng Chủ biên)
	
	Tác giả: Lưu Quang Hiệp
(Tổng Chủ biên )
	Chọn sách Tác giả: Phạm Thị Lệ Hằng Kết quả 9/9đạt 100%

	
	9/9
	0/9
	
	0/9
	

	6. ÂM NHẠC
	Tác giả:
Hồ Ngọc Khải , Lê Anh Tuấn(Đồngchủ biên)
	Tác giả: Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	
	Tác giả: Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	Chọn sách Tác giả: Hồ Ngọc Khải , Lê Anh Tuấn: Kết quả 9/9 đạt 100%

	
	9/9
	0/9
	
	0/9
	

	7. MĨ THUẬT
	Tác giả: Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên, (Đồng chủ biên)
	Tác giả: Đoàn Thị Mỹ Hương , Đinh Gia Lê(Đồng tổng chủ biên)
	
	Tác giả: Nguyễn Thị Đông (Tổng chủ biên)
	Chọn sách Tác giả:Nguyễn Xuân Tiên,: Kết quả 9/9 đạt 100%



	
	9/9
	0/9
	
	0/9
	

	8. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
	Tác giả: Lưu Thu Thủy, Bùi Sĩ Tụng (đồng Tổng Chủ biên)
	Tác giả: Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên)
	
	Tác giả: Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên)
	Chọn sách Tác giả: Vũ Quang Tuyên: Kết quả 9/9 đạt 100%

	
	0/9
	9/9
	
	0/9
	

	9. TIẾNG ANH
	Tác giả: Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên)
	Tác giả: Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên)
	Tác giả: Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên)
	Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên)
	Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng(Chủ biên)
	Tác giả: Hoàng Tăng Đức (Chủ biên)
	Tác giả: Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên)
	)

	
	9/9
	0/9
	0/9
	0/9
	0/9
	0/9
	0/9
	0/9


	V. Đề xuất danh mục sách giáo khoa điều chỉnh
	Qua ý kiến thảo luận, kết quả tổng hợp, nhà trường thống nhất điều chỉnh và đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 1011 - 1011  tại đơn vị như sau:
1. Môn Tiếng Việt 1: (Chân Trời Sáng Tạo)Tác giả: Nguyễn Thị Ly Kha ( Chủ biên)
2. Môn Toán 1: (Chân Trời Sáng Tạo) Tác giả: Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên)
3. Môn Đạo Đức 1: (Chân Trời Sáng Tạo) Tác giả: Đinh Phương Duy, Trần Thanh Bình (Đồng chủ biên)
4. Môn Tự nhiên và xã hội 1: (Chân Trời Sáng Tạo) Tác giả: Đỗ Xuân Hội ( Tổng Chủ biên)
5. Môn Giáo dục thể chất 1: (Chân Trời Sáng Tạo) Tác giả: Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên)
6. Môn Âm nhạc 1 : (Chân Trời Sáng Tạo) Tác giả: Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn(Đồngchủ biên)
7. Môn Mĩ thuật 1: (Chân Trời Sáng Tạo) Tác giả: Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (Đồng chủ biên)
8. Môn Hoạt động trải nghiệm 1: (Chân Trời Sáng Tạo) Tác giả: Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (Đồng chủ biên)
9. Môn Tiếng Anh 1: (Chân Trời Sáng Tạo) Tác giả: Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương Quỳnh (Tiếng Anh 1)
       Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ  ngày 18/3/2021, có đọc lại cho mọi người cùng nghe.
[bookmark: _GoBack]Trên đây là kết quả điều chỉnh SGK lớp 1, năm học 2021 - 2022 của Trường Tiểu học Tân Thành A3./.

	Hiệu trưởng


Lê Quang Sĩ
              
	   Thư ký  


   Nguyễn Thị Ngọc Nữ

	Chữ ký của các thành viên
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